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KẾ HOẠCH  

Dạy học lồng ghép các chủ đề giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng 

Năm học 2023 - 2024 
 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT 

Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Công văn số 3819/BGDĐT-GDTH ngày 31/7/2023 của Bộ GD&ĐT về 

việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2023-2024;  

Căn cứ Công văn số 97/UBND-VX ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) thành phố về việc phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông của thành phố Hải Phòng và Công văn số 1092/VP-

VX ngày 09/6/2022 về việc phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông của thành phố Hải Phòng; 

 Căn cứ Công văn số 2190/SGDĐT-GDTH ngày 17/8/2023 của Sở GD&ĐT về 

việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2023-2024; 

Căn cứ Công văn số 314/GDĐT ngày 17/8/2023 của Phòng GD&ĐT về 

việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2023-2024, 

Căn cứ Công văn hướng dẫn của các cấp về Dạy học lồng ghép các chủ đề 

giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và Kế hoạch giáo 

dục của nhà trường năm học 2023-2024.  

II. MỤC TIÊU 

- Nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng 

cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học 

để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương…  

- Giúp học sinh học sinh sẽ hiểu rõ hơn về vùng đất của mình đang sinh 

sống một cách tường tận nhất.  

- Nội dung giáo dục phong phú, gần gũi, giúp học sinh nắm bắt các kiến 

thức cơ bản về địa lý tự nhiên, địa lý dân cư, địa lý kinh tế; giáo dục học trò tình 

yêu quê hương, gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn.  
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- Việc lồng ghép nội dung giáo dục địa phương đã tạo sự hứng thú cho học 

sinh, giúp các em có những trải nghiệm thực tế, tăng cường kỹ năng giao tiếp, tự 

tin trước đám đông ...  

- Làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục. 

III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN  

1. Về đội ngũ giáo viên 

- Đối với lớp 1, lớp 2 có 11 GV, trong đó 6/5 GV dạy các lớp 1; 5/4 GV 

dạy các lớp 2. 

- Đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5: có 19 GV, trong đó 7/5 GV dạy các lớp 3; 

6/5 GV dạy các lớp 4; 6/5 GV dạy các lớp 5. 

- Có 03 GV dạy Âm nhạc và Mĩ thuật. 
 

2. Nguồn học liệu, thiết bị dạy học, CSVC 
 

- Tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hải Phòng lớp 1, lớp 2;  

- Hướng dẫn xây dựng cấu trúc kế hoạch dạy học một chủ đề giáo dục địa 

phương;  

- Tư liệu tham khảo nội dung giáo dục địa phương lớp 1, 2 đã triển khai của 

một số đơn vị (Chương trình giáo dục địa phương, Kế hoạch dạy học hoạt động 

trải nghiệm có tích hợp nội dung giáo dục địa phương, Kế hoạch hoạt động tập 

thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường, của lớp tích hợp nội dung dạy học 

giáo dục địa phương theo chủ đề, Kế hoạch dạy học các chủ đề giáo dục địa 

phương lớp 1, ...) và đường link https://bom.so/Zd1uH4. 

- Tài liệu dạy học Lịch sử và Địa lý Hải Phòng. 

- Tài liệu Lịch sử Đảng bộ quận Hồng Bàng. 

3. Nội dung  

3.1. Giới thiệu về nội dung giáo dục địa phương Thành phố Hải Phòng cấp 

Tiểu học  

- Nội dung giáo dục địa phương của Thành phố Hải Phòng là thành phần 

của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tuân thủ các quy định nêu trong 

Chương trình tổng thể, đồng thời chú ý đến đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn 

hóa, dân cư của thành phố. Trong đó, tập trung vào một số nội dung sau: 

- Nội dung được xây dựng trên cơ sở tích hợp các vấn đề cơ bản của tự 

nhiên, địa lý, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế - xã hội của thành phố; chú 

trọng nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục giá trị nhân văn; gắn lý thuyết với 

thực hành, gắn nội dung giáo dục với thực tiễn.  

https://bom.so/Zd1uH4
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- Cơ bản tập trung vào lịch sử hình thành, phát triển và truyền thống của 

thành phố; các lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa; 

phong tục, tập quán; địa lý, dân cư; cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên; 

ngành nghề, làng nghề truyền thống của thành phố. Một số nội dung về kinh tế, 

xã hội, chính sách an sinh xã hội; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng 

sống; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỉ cương, pháp luật; bảo vệ môi 

trường tự nhiên tại Thành phố Hải Phòng.  

- Nội dung được tích hợp trong hoạt động trải nghiệm; tích hợp hoặc sử 

dụng trong dạy học các môn học ở từng lớp gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế, 

xã hội của thành phố và đất nước; các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị liên 

quan cộng đồng tại địa phương; các hoạt động xã hội và tìm hiểu một số nghề 

nghiệp gần gũi với học sinh, …; góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ 

yếu và năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học, đáp ứng mục tiêu giáo dục trong 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.  

- Nội dung được xây dựng trên cơ sở kế thừa và kết nối với các môn học và 

hoạt động giáo dục khác như: Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Đạo đức, Hoạt động 

trải nghiệm, Lịch sử, Địa lý, Tin học - Công nghệ, … giúp học sinh vận dụng tích 

hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học và hoạt động giáo dục để giải quyết các 

vấn đề trong học tập và đời sống, phù hợp với lứa tuổi.  

3.2. Tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hải Phòng (đối với lớp 1,2) 

Nội dung, các chuỗi hoạt động được thiết kế theo hướng mở để học sinh 

khám phá, trải nghiệm, chủ động trong hoạt động học. Những câu hỏi luôn có tính 

mở, không áp đặt, giúp học sinh suy nghĩ, tối ưu hóa vốn sống và trải nghiệm cá 

nhân để giải quyết nhiệm vụ học tập; học sinh được thực làm, được trực tiếp trao 

đổi và chia sẻ, được trải nghiệm và giao tiếp, … Nội dung có 5 chủ đề được phát 

triển theo vòng tròn đồng tâm từ lớp 1 đến lớp 2 và nâng cao mục tiêu cần đạt 

theo yêu cầu và mức độ phù hợp của từng lớp:  

Lớp 1: 

+ Chủ đề 1: Trung thu trên quê hương Hải Phòng 

+ Chủ đề 2: Ngày Tết quê em 

+ Chủ đề 3: Hải Phòng thành phố ven biển 

+ Chủ đề 4: Chyện Nữ tường Lê Chân 

+ Chủ đề 5: Hoạt động nhân ái tại Hải Phòng 

Lớp 2:  

+ Chủ đề 1: Trò chơi dân gian trong lễ hội ở Hải Phòng 
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+ Chủ đề 2: Một số đặc sản ở Hải Phòng 

+ Chủ đề 3: Chia sẻ với trẻ em khuyết tật 

+ Chủ đề 4: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 

+ Chủ đề 5: Vườn quốc gia Cát Bà 

Mỗi chủ đề có nội dung được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt để có thể 

điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của nhà trường, phù hợp với khả năng của 

giáo viên, với các nhóm đối tượng học sinh và thực tiễn dạy học của nhà trường.  

Nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các nội dung dạy học 

do nhà trường chỉ đạo. Giáo viên thực hiện lồng ghép, tích hợp một hoạt động bất 

kỳ trong một chủ đề nào đó với hoạt động trải nghiệm/các môn học khác. Giáo 

viên chủ động phân bổ thời gian hợp lý tùy theo nội dung bài học, đối tượng học 

sinh và tình hình thực tế.  

3.3. Nội dung lồng ghép giáo dục địa phương đối với lớp 3, 4, 5 

Dựa trên hướng dẫn của Tài liệu giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng, 

BGH và các tổ chuyên môn đã thống nhất xây dựng các chủ đề giáo dục lồng ghép 

đối với học sinh lớp 3, 4, 5  

Lớp 3:  

+ Chủ đề 1: Trò chơi dân gian trong lễ hội ở Hải Phòng 

+ Chủ đề 2: Một số đặc sản ở Hải Phòng 

+ Chủ đề 3: Những hoạt động thiện nguyện ở Hải Phòng 

+ Chủ đề 4: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 

+ Chủ đề 5: Vườn quốc gia Cát Bà 

Lớp 4:  

+ Chủ đề 1: Thiên nhiên và con người Hải Phòng 

+ Chủ đề 2: Một số văn hóa truyền thống ở thành phố Hải Phòng 

+ Chủ đề 3: Nghề làm mắm ở huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

+ Chủ đề 4: Một số lễ hội của người dân thành phố Hải Phòng 

Lớp 5:  

+ Chủ đề 1: Trò chơi dân gian và lễ hội ở Hải Phòng 

+ Chủ đề 2: Một số đặc sản ở Hải Phòng 

+ Chủ đề 3: Chia sẻ với trẻ em khuyết tật ở Hải Phòng 
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+ Chủ đề 4: Lịch sử Đảng bộ quận Hồng Bàng 

+ Chủ đề 5: Địa lý Hải Phòng 

Riêng với lớp 4 chú ý tổ chức dạy học mạch nội dung “Địa phương em” đối 

với lớp 4 đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần đạt được quy định tại Chương trình môn 

Lịch sử và Địa lí lớp 4 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc tổ chức 

dạy học nội dung “Địa phương em” là một yêu cầu bắt buộc để thực 

hiện Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, có vị trí tương đương các mạch 

nội dung khác của Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 trong Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. Nội dung “Địa phương em” bao gồm hai chủ đề “Thiên 

nhiên và con người địa phương” và “Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương” 

với yêu cầu cần đạt theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.  

4. Thời gian, thời lượng thực hiện 

* Đối với lớp 1, lớp 2 

- Dạy lồng ghép giáo dục địa phương vào tiết Hoạt động trải nghiệm thứ 

nhất trong tuần. 

- Có 5 chủ đề, mỗi chủ đề dạy trong 3 tiết (riêng chủ đề 5 dạy trong 4 tiết) 

- Mỗi tiết dạy lồng ghép khoảng thời gian 20-25 phút 

* Đối với lớp 3, 4, 5 

- Áp dụng linh hoạt, lựa chọn các nội dung có tính tương quan, thích hợp 

để sử dụng lồng ghép GDĐP phù hợp với bài dạy và thời lượng. 

Thời lượng mạch nội dung “Địa phương em” là 6% trong tổng thời lượng 

70 tiết của Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4. 

5. Hình thức tổ chức  

- Tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hải Phòng lớp 1, lớp 2 được sử 

dụng để giảng dạy nội dung giáo dục địa phương tích hợp trong Hoạt động trải 

nghiệm; ngoài ra, còn dùng để lồng ghép với các môn học và hoạt động giáo dục 

còn lại trong chương trình lớp 1, lớp 2.  

5.1. Tích hợp nội dung giáo dục địa phương trong tiết Hoạt động trải nghiệm  

- Giáo viên sử dụng một số tiết Hoạt động trải nghiệm để tổ chức cho 

học sinh tìm hiểu, khám phá hoặc trọn vẹn một/một số chủ đề, hoặc một số 

nội dung nổi bật nào đó trong tài liệu; giáo viên hoàn toàn chủ động lựa chọn 

chủ đề/nội dung.  

- Giáo viên cần thiết kế thành các hoạt động học tập phù hợp để phát huy 

tính tích cực, chủ động và sự tương tác của học sinh.  
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- Giáo viên cần khai thác vốn sống của học sinh trước khi cung cấp/bổ 

sung/điều chỉnh kiến thức giáo dục địa phương.  

- Với những tiết còn lại trong Hoạt động trải nghiệm, giáo viên linh động 

sử dụng bất kỳ nội dung nào trong tài liệu để lồng ghép, xen cài một cách tự nhiên, 

nhẹ nhàng vào bài học nhằm góp phần cung cấp kiến thức, hiểu biết về quê hương 

Thành phố Hải Phòng cho học sinh.  

5.2. Lồng ghép nội dung giáo dục địa phương với các môn học còn lại trong 

chương trình lớp 1, 2 

Trong chương trình, các môn học như Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và 

Xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, … có những nội dung/chủ điểm có thể sử dụng ngữ 

liệu, kiến thức của “Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng - Lớp 1, Lớp 2”. Tùy 

theo nội dung cụ thể của bài học/môn học, giáo viên có thể lựa chọn các nội dung 

có tính tương quan, thích hợp để sử dụng một hay một số vấn đề/nội dung trong 

tài liệu; lồng ghép vào bài học. Qua đó, giúp học sinh khắc sâu hoặc mở rộng nhận 

thức về thành phố nơi các em đang sinh sống và học tập.  

5.3. Các lớp 3, 4, 5 dạy giáo dục địa phương trong các môn học có nội 

dung lồng ghép thích hợp. Đối với lớp 4, lớp 5, sử dụng tài liệu Lịch sử và Địa lý 

Hải Phòng để dạy lồng ghép. 

IV. KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỒNG GHÉP CÁC CHỦ ĐỀ 

1. Lớp 1 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa  

Yêu cầu cần đạt 

 

Ghi chú Chủ đề Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ 

thời lượng 

2 

 

 

 
 

Trung 

thu 

trên quê 

hương 

Hải 

Phòng 

 

Ý nghĩa 

Trung thu, 

nghệ thuật 

truyền 

thống trong 

lễ hội trung 

thu: múa 

lân, múa sư 

tử. 

Tiết 1: Tìm 

hiểu ý nghĩa 

của ngày Tết 

Trung thu/20 

phút 

- Lịch sử hình thành 

của ngày Tết Trung 

thu; Thời gian diễn 

ra Tết Trung thu 

trong năm 

 

4 

Tiết 2: Tìm 

hiểu các đồ 

vật, hoạt 

động thường 

thấy trong 

dịp Tết 

Trung thu/20 

phút 

- Kể được một số đồ 

vật, hoa quả và hình 

ảnh thường thấy 

trong dịp tết Trung 

thu; một (hoặc một 

số) hoạt động 

thường diễn ra trong 

dịp tết Trung thu ở 
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Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa  

Yêu cầu cần đạt 

 

Ghi chú Chủ đề Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ 

thời lượng 

trường, lớp hoặc ở 

nơi em sinh sống; 

- Tham gia làm một 

đồ vật đơn giản 

chuẩn bị cho dịp tết 

Trung thu; 

6 

Tiết 3: Trải 

nghiệm Vui 

Tết Trung 

thu/25 phút 

Trải nghiệm vui Tết 

Trung thu cùng các 

bạn ở lớp. Chia sẻ 

cảm xúc của em sau 

khi tham gia hoạt 

động. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Ngày 

Tết 

quê em 

 

Lối sống, 

phong tục 

của địa 

phương 

trong dịp  

Tết nguyên 

đán 

 Tiết 1: Tìm 

hiểu một số 

làng hoa Tết, 

Khám phá 

một số hoạt 

động diễn ra 

trong dịp Tết 

ở  Hải 

Phòng/20 

phút 

Nhận diện hình ảnh 

gắn với ngày Tết ở 

các vùng thành thị và 

nông thôn của thành 

phố Hải Phòng: Một 

số chợ hoa, làng hoa 

Tết nổi tiếng, một số 

hoạt động trong dịp 

tết Nguyên đán ở Hải 

Phòng;  

- Khám phá một số 

hoạt động diễn ra 

vào ngày Tết trên 

quê hương HP 

 
- Dạy lồng 

ghép trong 

tiết TNXH 

bài 13: Tết 

nguyên đán 

- Dạy lồng 

ghép trong 

tiết Mĩ 

thuật bài 

Mâm ngũ 

quả ngày 

Tết 

10 

Tiết 2: Giới 

thiệu về ngày 

Tết ở quê 

em/ 20 phút 

- Đóng vai hướng 

dẫn viên du lịch giới 

thiệu về ngày Tết 

trên quê hương Hải 

Phòng 

- Sưu tầm các tranh 

ảnh kết hợp thuyết 

minh 

 

12 

Tiết 3: Trải 

nghiệm 

chuẩn bị các 

đồ dùng đón 

Tết /25 phút 

- Thực hiện trò chơi: 

Đi chợ Tết. 

- Thuyết minh các 

sản phẩm mình chọn 

để chuẩn bị đón Tết 
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Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa  

Yêu cầu cần đạt 

 

Ghi chú Chủ đề Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ 

thời lượng 

14 

 

 

 

 

Hải 

Phòng 

thành 

phố  

ven biển 

 

Sơ lược Hải 

Phòng là 

thành phố 

ven biển 

Tiết 1: Tìm 

hiểu cảnh 

đẹp tiêu biểu 

của thành 

phố biển Hải 

Phòng/20 

phút 

- Nhận biết được một 

số cảnh đẹp tiêu biểu 

của thành phố biển 

Hải Phòng; 

-  Kể tên được ít nhất 

một hoạt động gắn 

liền với biển như: du 

lịch (tắm biển) Đồ 

Sơn, Cát Bà, đánh 

bắt cá, cảng biển, 

chủ quyền biển đảo, 

… 

Dạy lồng 

ghép 

trong tiết 

TV: Thế 

giới trong 

lòng biển; 

Đi lại trên 

biển; 

Cảnh vật; 

Tết đang 

vào nhà 

(Trang 

137, 145, 

171, 175 - 

T1); Du 

lịch biển 

Việt Nam 

(Trang 

158 - T2).  

- Dạy lồng 

ghép trong 

tiết Mĩ 

thuật tuần 

6,7,8,9 

16 

Tiết 2: Giới 

thiệu về 

thành phố 

biển Hải 

Phòng/20 

phút 

- Đóng vai hướng 

dẫn viên du lịch giới 

thiệu 3-4 câu về 

thành phố biển Hải 

Phòng. 

 

19 

Tiết 3: Tìm 

hiểu thêm về 

thành phố 

biển Hải 

Phòng/25 

phút 

- Nhờ người thân 

giới thiệu thêm về 

thành phố biển Hải 

Phòng. 

- Vẽ tranh ảnh về 

thành phố biển Hải 

Phòng, trưng bày và 

giới thiệu tranh 
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Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa  

Yêu cầu cần đạt 

 

Ghi chú Chủ đề Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ 

thời lượng 

21 

 

 

 
 

Chuyện  

Nữ 

tướng  

Lê Chân 

 

Nữ tướng 

Lê Chân 

trong lịch 

sử hình 

thành thành 

phố Hải 

Phòng 

 

Tiết 1: Tìm 

hiểu về nữ 

tướng Lê 

Chân/20 

phút 

- Biết sơ lược về nơi 

sinh, hoàn cảnh và 

cuộc đời khai khẩn 

đất hoang lập ấp An 

Biên, lịch sử chống 

giặc ngoại xâm của 

bà Lê Chân 

 

23 

Tiết 2: Kể 

cho bạn 

nghe về 

công lao của 

nữ tướng Lê 

Chân đối với 

vùng đất Hải 

Phòng ngày 

nay/20 phút 

- Kể được về quê 

quán của bà Lê Chân 

- Công lao của Bà 

đối với vùng đất Hải 

Phòng ngày nay 

- Nhân dân Hải 

Phòng đã làm gì để 

tưởng nhớ công lao 

của bà 

- Cảm nghĩ của bản 

thân về nữ tướng Lê 

Chân 

- Giới thiệu tượng 

đài nữ tướng Lê 

Chân 

 

25 

Tiết 3: Vẽ 

tranh hoặc 

xé dán tranh  

lãm tranh về 

nữ tướng Lê 

Chân/25 

phút 

- Tổ chức hoạt động 

vẽ tranh hoặc xé dán 

tranh về nữ tướng Lê 

Chân 

- Thuyết minh tranh 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1: Tìm 

hiểu phong 

trào nuôi lợn 

siêu trọng ở 

Hải 

Phòng/20 

phút 

- Kể tên được một 

hoặc một số phong 

trào, hoạt động nhân 

ái tại trường, lớp; 

- Các hoạt động 

Nuôi lợn siêu trọng 

tại lớp em, trường 

em. 
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Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa  

Yêu cầu cần đạt 

 

Ghi chú Chủ đề Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ 

thời lượng 

 

 

 
29 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

nhân ái 

tại Hải 

Phòng 

 

 

 
 

 

Hoạt động 

nhân ái tại 

trường lớp 

 

Tiết 2: Hoạt 

động nhân ái 

tại Hải 

Phòng 

- Kể được các hoạt 

động nhân ái taị Hải 

Phòng như: Tặng 

quà cho học sinh 

nghèo học giỏi vượt 

khó. 

- Thăm hỏi động 

viên, tặng quà học 

sinh trường khiếm 

thính khiếm thị… 

- Kể các hoạt động 

em đã đóng góp cho 

công các nhân đạo  

Dạy lồng 

ghép trong 

tiết TNXH: 

Bài 7. Hoạt 

động ở 

trường em; 

Bài 12. 

Công việc 

trong cộng 

đồng. 

 
 

31 

Tiết 3: Tham 

gia hoạt 

động nhân 

đạo, nhân ái 

ở lớp em /20 

phút 

- Chia sẻ các hoạt 

động nhân ái em đã 

làm  

- Cảm nghĩ của em 

khi làm những việc 

đó 

 

 
 

33 

Tiết 4: Vẽ 

tranh các 

hoạt động 

nhân ái diễn 

ra ở lớp em, 

trường 

em/20 phút 

- Vẽ tranh  

- Thuyết minh các 

hoạt động diễn ra 

trong tranh 

- Chia sẻ cảm xúc 

của bản thân 

 

 

2. Lớp 2 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Ghi chú  Chủ đề Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ thời 

lượng 

Yêu cầu cần đạt 

4 

Chủ đề 

1: Trò 

chơi 

dân 

gian 

trong 

lễ hội ở 

Ý nghĩa 

và cách 

chơi của 

các trò 

chơi dân 

gian 

Tiết 1/15phút: 

Khám phá một 

số trò chơi dân 

gian trong lễ 

hội truyền 

thống ở Hải 

Phòng 

- Tên gọi các trò chơi 

dân gian 

- Ý nghĩa của các trò 

chơi dân gian 

- Cách chơi một số 

trò chơi đơn giản 

Lồng 

ghép vào 

tiết Luyện 

tập 
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Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Ghi chú  Chủ đề Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ thời 

lượng 

Yêu cầu cần đạt 

4 

Hải 

Phòng 

Tiết 2/20phút: 

Tìm hiểu cách 

chơi một số trò 

chơi dân gian 

trong lễ hội 

truyền thống ở 

Hải Phòng 

- Nắm được cách 

chơi một số trò chơi 

dân gian 

+ số lượng người 

tham gia 

+ dụng cụ, địa điểm 

+ cách chơi 

Lồng 

ghép vào 

tiết Đọc 

mở rộng 

4 

Tiết 3/20phút: 

Trải nghiệm trò 

chơi dân gian 

- Trải nghiệm trò 

chơi 

- Chia sẻ thực tế và 

cảm nhận 

12 

Chủ đề 

2: Một 

số đặc 

sản Hải 

Phòng 

Giá trị 

văn hóa 

ẩm thực 

và giá trị 

kinh tế 

của đặc 

sản Hải 

Ghòng 

Tiết 1/15phút: 

Khám phá một 

số đặc sản Hải 

Phòng 

- Tên món ăn hoặc 

nguyên liệu truyền 

thống 

- Món ăn hoặc 

nguyên liệu đó có gì 

đặc biệt 

Lồng 

ghép vào 

tiết 

TNXH: 

Bài 11 

(T1) 
12 

Tiết 2/20phút: 

Tìm hiểu cách 

làm một số đặc 

sản Hải Phòng 

- Cách làm ra nguyên 

liệu hay cách chế 

biến món ăn 

- Hương vị đặc biệt 

của món ăn hoặc 

nguyên liệu truyền 

thống 

13 

Tiết 3/35 phút: 

Trò chơi hội 

chợ quốc tế 

- Biết sử dụng tranh 

ảnh hoặc vật thật để 

giới thiệu về đặc sản 

Hải phòng 

Lồng 

ghép vào 

tiết 

TNXH: 

Bài 12 

13 Chủ đề 

3: Chia 

sẻ với 

trẻ em 

khuyết 

tật Hải 

Phòng 

Hoạt động 

nhân ái ở 

thành phố 

hải Phòng 

Tiết 1/15phút: 

Tìm hiểu hoạt 

động của các 

bạn HS khuyết 

tật ở Hải Phòng 

- Thấy được sự khó 

khăn trong học tập, 

sinh hoạt thường 

ngày của các bạn HS 

khuyết tật 

Lồng 

ghép vào 

tiết 

HĐTN: 

Tuần 13 

(T2) 

14 

Tiết 2/20: Tìm 

hiểu hoạt động 

chia sẻ với HS 

khuyết tật ở 

Hải Phòng 

- Biết được các hoạt 

động giúp đỡ HS 

khuyết tật ở Hải 

Phòng 

- Ý nghĩa to lớn của 

các hoạt động đó 

Lồng 

ghép vào 

tiết 

HĐTN: 

Tuần 14 

(T2) 
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Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Ghi chú  Chủ đề Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ thời 

lượng 

Yêu cầu cần đạt 

14 

Tiết 3/15: Xây 

dựng kế hoạch 

giúp đỡ hoặc 

vẽ tranh tuyên 

truyền các hoạt 

động chia sẻ 

với HS khuyết 

tật ở Hải Phòng 

- Cùng bạn xây dựng 

kế hoạch và thực hiện 

hoặc vẽ được tranh 

cổ động 

Giao dự 

án cho 

HS về 

nhà hoàn 

thiện và 

giới thiệu 

trong 

Tuần 14 

(T2)  

13 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

4: 

Đồng 

chí 

Nguyễn 

Đức 

Cảnh 

Biết và tự 

hào về 

người bí 

thư đầu 

tiên của 

đảng bộ 

thành phố 

Hải Phòng 

Tiết 1/15phút: 

Tìm hiểu về 

đồng chí 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

- Biết được một số 

thông tin đơn giản về 

đồng chí Nguyễn 

Đức Cảnh: 

+ quê quán 

+ Vai trò của ông với 

thành phố hải Phòng 

+ Nhân dân Hải 

Phòng là gì để tưởng 

niệm ông 

Lồng 

ghép vào 

tiết 

HĐTN: 

Tuần 13 

(T1) 

13 

Tiết 2/20phút: 

Kể cho bạn 

nghe về đồng 

chí Nguyễn 

Đức Cảnh 

- HS kể cho bạn nghe 

những hiểu biết của 

mình về đồng chí 

Nguyễn Đức Cảnh 

 

Chủ đề 

5: 

Vườn 

Quốc 

gia 

 Cát Bà 

Thấy 

được giá 

trị của 

thiên 

nhiên 

trong đời 

sống xã 

hội của 

con người 

Tiết 1/15phút: 

Tìm hiểu về 

một số loài 

động vật trong 

Vườn Quốc gia 

Cát Bà 

- Kể được tên một số 

loài động vật sống 

trong Vườn Quốc gia 

Cát Bà 

- Vì sao phải bảo vệ 

động vật trong Vườn 

Quốc gia Cát Bà 

Lồng 

ghép vào 

tiết 

TNXH: 

Bài 19 

(T1) 

 

Tiết 2/15phút: 

Tìm hiểu thực 

vật trong Vườn 

Quốc gia Cát 

Bà 

- Kể được tên một số 

thực vật sống trong 

Vườn Quốc gia Cát 

Bà 

- Vì sao phải bảo vệ 

thực vật trong Vườn 

Quốc gia Cát Bà 

Lồng 

ghép vào 

tiết 

TNXH: 

Bài 19 

(T2) 
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Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Ghi chú  Chủ đề Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ thời 

lượng 

Yêu cầu cần đạt 

 

Tiết 3/15phút: 

Tìm hiểu thêm 

về các hoạt 

động  bảo vệ 

Vườn Quốc gia 

Cát Bà 

- Sưu tầm tranh ảnh 

về Vườn Quốc gia Cát 

Bà 

- Kể được các việc cần 

làm để bảo vệ Vườn 

Quốc gia Cát Bà 

Lồng 

ghép vào 

tiết 

TNXH: 

Bài 19 

(T3) 

3. Lớp 3 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Ghi chú  
 

Chủ đề 
Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ 

thời 

lượng 

 

Yêu cầu cần đạt 

5 

Chủ đề 

1: Trò 

chơi 

dân 

gian 

trong lễ 

hội ở 

Hải 

Phòng 

Bài 9: Đi học 

vui sao 

 

2 tiết 

- Kể tên một số trò chơi 

đã tham gia trong các 

ngày lễ hội của trường. 

 

Lồng 

ghép vào 

tiết Nói 

và nghe 

17 

Bài 31: 

Người làm 

đồ chơi 

 
2 tiết 

- HS xem video về Tò 

he, kể tên các đồ chơi 

truyền thống mà em biết. 

 

Lồng 

ghép vào 

tiết Đọc  

1 
Chủ đề 

2: Một 

số đặc 

sản Hải 

Phòng 

Bài 2: Về 

thăm quê 

 

2 tiết 

- Tên món ăn hoặc 

nguyên liệu truyền 

thống 

- Món ăn hoặc nguyên 

liệu đó có gì đặc biệt 

Lồng 

ghép vào 

tiết Đọc 

3 

Bài 6: Tập 

nấu ăn 

 2 tiết 

- Chia sẻ về đặc sản của 

quê hương em. 

- Chia sẻ về cách nấu 

món ăn đặc sản Hải 

Phòng 

Lồng 

ghép vào 

tiết 

Luyện 

tập 

15 

 

Chủ đề 

3: Chia 

sẻ với 

trẻ em 

khuyết 

tật Hải 

Phòng 

Bài 27: 

Những chiếc 

áo ấm 

 

1 tiết 
- Nêu quan điểm cá nhân 

về hành động chia sẻ. 

Lồng 

ghép vào 

tiết Đọc 

1 tiết 

- Tổ chức hoạt động 

giúp đỡ những bạn có 

hoàn cảnh khó khăn. 

Lồng 

ghép vào 

tiết Nói 

và nghe 

31 

Chủ đề 

4: Đồng 

chí 

Bài 23: Hai 

Bà Trưng 

 

1 Tiết  
- Giới thiệu về lễ hội 

đền Nghè, truyền thuyết 

Lồng 

ghép vào 
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Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Ghi chú  
 

Chủ đề 
Nội dung 

giáo dục 

Tiết học/ 

thời 

lượng 

 

Yêu cầu cần đạt 

Nguyễn 

Đức 

Cảnh 

về bà nữ tướng Lê 

Chân. 

tiết Nói 

và nghe 

22 

Chủ đề 

5: Vườn 

Quốc 

gia  

Cát Bà 

Bài 8: Bầy 

voi rừng 

Trường Sơn 

 

 

- Giáo dục bảo vệ động 

vật, tuyên truyền cách 

bảo tồn các loài động vật 

hoang dã. 

 

Lồng 

ghép vào 

tiết Đọc 

28 

Bài 17: Đất 

nước là gì? 

 
1 Tiết  

 - Nói và Nghe: Giới 

thiệu về cảnh đẹp của 

Cát Bà, Đồ Sơn 

 

Lồng 

ghép vào 

tiết Nói 

và nghe 

28 

Bài 18: Núi 

quê tôi 

 
1 Tiết  - Giới thiệu núi Voi 

Lồng 

ghép vào 

tiết Đọc 

4. Lớp 4 

 Chủ đề 

GDĐP 
 Bài tích hợp Nội dung tích hợp  

Môn tích 

hợp/ Tiết 

dạy 

Mức 

độ 

tích 

hợp 

Thiên nhiên 

và con người 

Hải Phòng 

 

Bài 2: Thiên nhiên và 

con người ở địa 

phương em (Tiết 1) 

Tìm hiểu vị trí địa lí 

và điều kiện tự nhiên 

thành phố Hải Phòng 

Lịch sử và 

Địa lí 
Bộ 

phận 

 

Bài 2: Thiên nhiên và 

con người ở địa 

phương em (Tiết 2) 

Hải Phòng - Trung 

tâm kinh tế, văn hóa, 

du lịch. 

Lịch sử và 

Địa lí Bộ 

phận 

Một số nét 

văn hóa 

truyền thống 

ở thành phố 

Hải Phòng 

 

Bài 3: Lịch sử và văn 

hóa truyền thống địa 

phương em (Tiết 1) 

Lễ hội bà Nữ tướng 

Lê Chân 

Lịch sử và 

Địa lí 
Bộ 

phận 

Nghề làm 

mắm Cát Hải 

 

Bài 9: Dân cư và hoạt 

động sản xuất ở vùng 

đồng bằng Bắc Bộ 

(Tiết 2) 

Tìm hiểu về nghề 

làm mắm ở Cát Hải, 

Hải Phòng 

Lịch sử và 

Địa lí Bộ 

phận 
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 Chủ đề 

GDĐP 
 Bài tích hợp Nội dung tích hợp  

Môn tích 

hợp/ Tiết 

dạy 

Mức 

độ 

tích 

hợp 

Một số lễ hội 

của người 

dân thành 

phố Hải 

Phòng 

 

Bài 10: Một số nét văn 

hóa ở vùng đồng bằng 

Bắc Bộ (Tiết 2) 

Tìm hiểu và giới 

thiệu về lễ hội hội 

Hoa phượng đỏ ở 

Hải Phòng 

Lịch sử và 

Địa lí Bộ 

phận 

 

5. Lớp 5 

Chủ đề  

giáo dục  

địa phương 

Nội dung tích hợp 
Môn học  

tích hợp 

Phương 

pháp 

Hình 

thức  

Thời 

lượng 

Trò chơi 

dân gian và 

lễ hội ở  

Hải Phòng 

Tuần 26- Tập đọc: Bài Hội 

thổi cơm thi ở Đồng Vân  

- Giới thiệu những trò chơi 

dân gian ở Hải Phòng. (Du 

lịch qua màn ảnh nhỏ) 

- Tìm hiểu một số trò chơi dân 

gian trong lễ hội truyền thống  

- Trải nghiệm trò chơi dân gian 

Tập đọc  
Trải 

nghiệm  

Trên 

lớp  
1 tiết 

Một số  

đặc sản  

Hải Phòng 

Bài 5: Vùng biển nước ta  

- Kể tên hải sản của nước ta 

-> liên hệ đến các hải sản của 

Hải Phòng 

- Video các món ăn đặc sản 

Hải Phòng.  

Địa lý  
Trải 

nghiệm  

Trên 

lớp 
1 tiết 

Chia sẻ với 

trẻ em 

khuyết tật ở 

Hải Phòng 

Chủ đề Chia sẻ cộng đồng: 

- Chia sẻ khó khăn với người 

có hoàn cảnh khó khăn, 

người khuyết tật  

- Tùy từng lớp: Nếu có HS 

khuyết tật trong lớp, GV liên 

hệ với tình hình thực tế của 

lớp mình. 

GDTT 
Trải 

nghiệm 

Theo 

trường 
3 tiết 
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Chủ đề  

giáo dục  

địa phương 

Nội dung tích hợp 
Môn học  

tích hợp 

Phương 

pháp 

Hình 

thức  

Thời 

lượng 

Lịch sử 

Đảng bộ 

quận  

Hồng Bàng 

- Lịch sử quận Hồng Bàng 

(Tháng 11) 

- Phường Hạ Lý (Tháng 3) 

- Tham quan và tìm hiểu về 

Đền Liệt sĩ quận Hồng Bàng 

(Tháng 5) 

GDTT 

 

Trải 

nghiệm 

Trên 

lớp + 

Theo 

khối 

4 tiết 

Địa lý  

Hải Phòng  

Bài 11: Lâm nghiệp và thủy 

sản  

- Liên hệ về nuôi trồng và 

đánh bắt thủy hải sản ở Đồ 

Sơn, Cát Bà... 

Địa lý  

Dạy dự 

án  

Trên 

lớp  

3 tiết  

Bài 12: Công nghiệp 

- Giới thiệu ngành công 

nghiệp đóng tàu (các nhà 

máy đóng tàu...), Vận tải 

biển, cảng biển  

- Thủ công nghiệp: các làng 

nghề của Hải Phòng (đúc 

đồng, đan lát, dệt chiếu 

cói...) 

Bài 15: Thương mại và du 

lịch  

- Liên hệ các trung thương 

mại lớn ở Hải Phòng 

- Hướng dẫn viên du lịch: 

Giới thiệu các khu du lịch 

(sưu tầm tranh ảnh, video, 

thuyết trình...) 

Trải 

nghiệm  

Trên 

lớp  

Vườn  

quốc gia 

Cát Bà 

Bài 6: Đất và rừng  

- Liên hệ rừng ngập mặn của 

Hải Phòng: rừng ven biển 

- Liên hệ rừng nguyên sinh 

Cát Bà - Khu dự trữ sinh 

quyển thế giới. 

gia Cát Bà 

Địa lý  

 
Dạy 

học dự 

án 

Trên 

lớp 
2 tiết 

Bài 14: Bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên 

- Một số việc làm bảo tài 

nguyên rừng quốc gia Cát Bà 

Đạo đức 
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Chủ đề  

giáo dục  

địa phương 

Nội dung tích hợp 
Môn học  

tích hợp 

Phương 

pháp 

Hình 

thức  

Thời 

lượng 

Tuần 13 

LTVC: Mở rộng vốn từ Bảo 

vệ môi trường 

- Liên hệ rừng quốc gia Cát 

Bà 

LTVC 
Trải 

nghiệm 

Trên 

lớp 
1 tiết  

Nguyễn  

Đức  

Cảnh  

Bài 11: Ôn tập  

- Liên hệ các sự kiện nhân 

vật lịch sử Hải Phòng 

(Nguyễn Đức Cảnh - Bí thư 

thành ủy đầu tiên của Hải 

Phòng) 

Lịch sử  

Dạy 

học Dự 

án  

Trên 

lớp  
1 tiết 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu 

- Nhà trường có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá giáo viên và học sinh qua 

quá trình thực hiện, thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong quá 

trình sinh hoạt chuyên môn của trường. Cuối học kỳ và cuối năm báo cáo kết quả 

thực hiện về Phòng giáo dục theo quy định. 

2. Tổ trưởng chuyên môn  

- Cùng các giáo viên trong tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện 

lồng ghép nội dung giáo dục địa phương với các môn, bài cụ thể. 

- Đưa ra các nội dung giáo dục địa phương cần thảo luận trong sinh hoạt 

chuyên môn về việc phương pháp, hình thức tổ chức.  

- Báo cáo Ban Giám hiệu về thuận lợi, khó khăn và vấn đề phát sinh trong 

quá trình thực hiện.  

3. Giáo viên dạy lồng ghép  

- Chủ động nghiên cứu, thực hiện tài liệu Giáo dục địa phương Thành phố 

Hải Phòng - Lớp 1, Lớp 2. Đây là tài liệu mở, từng chủ đề được hướng dẫn cụ thể 

tại Công văn số 3654/GDĐTTH. Giáo viên chỉ cần đảm bảo mục tiêu của chủ đề, 

hoàn toàn có thể thay thế hình ảnh, ngữ liệu sao cho phù hợp mục tiêu chủ đề đó. 

Tuy nhiên, những hình ảnh, ngữ liệu khi đưa vào giảng dạy luôn đòi hỏi tính chuẩn 

mực, thẩm mĩ và tính giáo dục.  
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- Tạo điều kiện để học sinh tự khám phá, tự hình thành kiến thức và tự rèn 

luyện/thực hành, được làm việc, được nói, được chia sẻ nhiều hơn.  

- Cần linh hoạt, chủ động và sáng tạo về phương pháp giảng dạy để khai 

thác tối đa tài liệu, đảm bảo nội dung giáo dục địa phương được truyền tải đến 

học sinh một cách hiệu quả và toàn diện nhất.  

- Khai thác công nghệ thông tin vào quá trình giáo dục lồng ghép.  

- Báo cáo tổ chuyên môn những phát sinh trong quá trình thực hiện để có 

hướng tháo gỡ kịp thời.  

Trên đây là Kế hoạch dạy học lồng ghép các chủ đề giáo dục địa phương 

thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024 của nhà trường. Trong quá trình thực 

hiện, kế hoạch có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.  

Nơi nhận: 

- BGH (đẻ t/d); 

- Tổ CM (để t/h);  

- GV toàn trường (để t/h);  
- Lưu: HS tổ. 
  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Tô Văn Hoài 
 


